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PHẦN I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ 
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN____________

Số: 31/2011/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2011

THÔNG TƯ
Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa 
đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y,
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này
1. Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.
2. Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đến 31/12/2011.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký, thay 

thế Thông tư số 18/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục thuốc thú y được phép 
lưu hành tại Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Vụ trưởng Vụ Khoa học 
công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, tổ chức, cá nhân 
trong nước, ngoài nước có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng 
thuốc thú y tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Diệp Kinh Tần
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iê

m
 ru
ột

, 
TH

T,
 

th
ươ

ng
 

hà
n 

trê
n

bê
, 

ng
hé

, d
ê n

on
, c
ừu

 n
on

, l
ợn

 

V
N

C
-6

 

7 
M

eb
en

zo
l 

M
eb

en
da

zo
l 

G
ói

 
0,

5;
 1

; 2
; 5

; 1
0;

 2
0;

 5
0;

10
0;

 2
00

; 5
00

g 
 T
ẩy

 g
iu

n 
trò

n,
 s

án
 d

ây
 t

rê
n 

trâ
u,

 b
ò,

 n
gự

a,
 d

ê,
 c
ừu

, 
lợ

n,
 

ch
ó,

 m
èo

, g
ia

 c
ầm

 

V
N

C
-8

 

8 
Tr

im
ex

az
ol

 
Su

lfa
m

et
ho

xa
zo

l, 
Tr

im
et

ho
pr

im
 

G
ói

 
5;

 1
0;

 2
0;

 5
0;

 1
00

; 
50

0g
; 1

kg
. 

Tr
ị v

iê
m

 ru
ột

, b
ện

h 
đư
ờn

g 
hô

 
hấ

p,
 n

iệ
u 

- 
dụ

c,
 n

hi
ễm

 t
rù

ng
 

vế
t 

th
ươ

ng
 t

rê
n 

trâ
u,

 b
ò,

 d
ê,

 
cừ

u,
 lợ

n,
 g

ia
 c
ầm

 

V
N

C
-1

0 

9 
Tr
ị s
ưn

g 
ph

ù 
đầ

u 
O

xy
te

tra
cy

cl
in

,V
itA

,
D

3, 
E 

G
ói

 
5;

 1
0;

 2
0;

 5
0;

 1
00

; 
20

0;
 5

00
; 1

00
0g

 
Tr
ị b
ện

h 
he

n,
 sư

ng
 p

hù
 đ
ầu

 
V

N
C

-9
 

10
 A

m
pi

co
liv

et
 

A
m

pi
ci

lli
n,

 C
ol

is
tin

 
su

lfa
t 

G
ói

 
5;

 1
0;

 2
0;

 5
0;

 1
00

; 
20

0;
 5

00
; 1

00
0g

 
Tr
ị b

ện
h 

vi
êm

 p
hổ

i, 
tụ

 h
uy
ết

 
trù

ng
, p

hó
 th
ươ

ng
 h

àn
 

V
N

C
-1

1 

11
 Ú

m
 g

ia
 c
ầm

  
Fl

um
eq

ui
n,

 V
ita

m
in

 
A

, D
, E

 
G

ói
 

5g
, 1

0g
, 2

0g
, 5

0g
, 

10
0g

, 2
00

g,
 

50
0g

,1
00

0g
 

Ú
m

 g
ia

 c
ầm

, 
vị

t, 
gà

, 
ng

an
, 

ng
ỗn

g,
 b
ồ 

câ
u,

 c
hi

m
 c

út
 

V
N

C
-1

2 

12
 B

 C
om

pl
ex

 
V

ita
m

in
 B

1, 
B

2, 
B

6, 
B

12
, P

P 
G

ói
 

30
; 5

0;
 1

00
; 2

00
; 

50
0g

; 1
; 5

kg
  

C
un

g 
cấ

p 
vi

ta
m

in
, b
ồi

 b
ổ 

cơ
 

th
ể 

V
N

C
-1

3 

13
 N

im
is

ol
 

Le
va

m
is

ol
, 

N
ic

lo
sa

m
id

e 
G

ói
 

2g
; 2

,5
g;

 5
; 1

0g
; 2

0g
; 

10
0g

 
Tẩ

y 
gi

un
 sá

n 
 

V
N

C
-1

4 

14
 Đ

iệ
n 

gi
ải

 V
ita

m
in

 
N

aH
C

O
3 ,

 K
C

l, 
N

aC
l, 

N
at

ri 
C

itr
at

 v
à 

V
ita

m
in

 

G
ói

 
13

.9
5g

, 5
0g

 
10

0;
 5

00
; 1

00
0;

 
50

00
g 

B
ổ 

su
ng

 c
hấ

t 
đi
ện

 g
iả

i, 
tă

ng
 

cư
ờn

g 
gi
ải

 đ
ộc

, b
ồi

 b
ổ 

cơ
 th
ể

V
N

C
-1

5 
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7.
 C

ôn
g 

ty
 c
ổ 

ph
ần

 th
uố

c 
th

ú 
y 

T
W

5 
(F

IV
E

V
E

T
) 

T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
T

hể
 tí

ch
/  

K
hố

i l
ượ

ng
 

C
ôn

g 
dụ

ng
  

Số
 

đă
ng

 k
ý 

1 
 F

iv
e-

Su
ltr

im
 

Su
lfa

m
et

ho
xa

zo
l,

Tr
im

et
ho

pr
im

. 
G

ói
 

10
; 2

0;
 5

0;
 1

00
; 

50
0g

; 1
kg

 
Tr
ị v

iê
m

 d
ạ 

dà
y 

ru
ột

, t
iê

u 
ch
ảy

, v
iê

m
 

ph
ổi

 tr
ên

 g
ia

 sú
c,

 g
ia

 c
ầm

 
TW

5-
1 

2 
 F

iv
e-

G
en

ta
ty

lo
 

G
en

ta
m

yc
in

 
su

lfa
te

, T
yl

os
in

 
ta

rtr
at

e 

G
ói

 
10

; 2
0;

 5
0;

 1
00

; 
50

0g
; 1

kg
 

Tr
ị 

nh
iễ

m
 k

hu
ẩn

 đ
ườ

ng
 r

uộ
t, 

hô
 h
ấp

 
trê

n 
trâ

u,
 b

ò,
 lợ

n,
 d

ê,
 c

hó
, g

ia
 c
ầm

 
TW

5-
2 

3 
 F

iv
e-

Ty
lo

si
n 

Ty
lo

si
n 

ta
rtr

at
e 

G
ói

 
10

; 2
0;

 5
0;

 1
00

; 
50

0g
; 1

kg
 

Tr
ị ỉ

a 
ch
ảy

, v
iê

m
 ru
ột

 tr
ên

 tr
âu

, b
ò,

 d
ê,

 
cừ

u,
 lợ

n,
 c

hó
, m

èo
, g

ia
 c
ầm

 
TW

5-
5 

4 
 F

iv
e-

A
nt

ic
oc

 
Su

lp
ha

ch
lo

zi
n 

so
di

um
 sa

lt,
 

Tr
im

et
ho

pr
im

 

G
ói

 
10

; 2
0;

 5
0;

 1
00

; 
50

0g
; 1

kg
 

Đ
ặc

 tr
ị c
ầu

 tr
ùn

g 
trê

n 
gi

a 
cầ

m
, t

hỏ
 

TW
5-

6 

5 
 F

iv
e 

A
nt

ic
oc

ci
d 

Su
lp

ha
qu

in
ox

al
in

 
D

ia
ve

rid
in

 
G

ói
 

10
; 2

0;
 5

0;
 1

00
; 

20
0;

 5
00

g;
 1

kg
 

Tr
ị 

cầ
u 

trù
ng

 v
à 

vi
êm

 n
hi
ễm

 đ
ườ

ng
 

ru
ột

 d
o 

vi
 k

hu
ẩn

 g
ây

 r
a 

trê
n 

gi
a 

sú
c,

 
gi

a 
cầ

m
 

TW
5-

7 

6 
 F

iv
e-

A
nt

iC
R

D
 

Sp
ira

m
yc

in
 

ad
ip

at
  

Tr
im

et
ho

pr
im

 

G
ói

 
10

; 2
0;

 5
0;

 5
00

g;
 

1k
g 

Tr
ị v

iê
m

 n
hi
ễm

 d
o 

vi
 k

hu
ẩn

 n
hạ

y 
cả

m
 

vớ
i S

pi
ra

m
yc

in
 v

à 
Tr

im
et

ho
pr

im
  

TW
5-

8 

7 
 F

iv
e-

E.
C

.S
.0

9 
Er

yt
hr

om
yc

in
, 

C
ol

is
tin

 
G

ói
 

10
; 2

0;
 5

0;
 1

00
; 

50
0g

; 1
kg

 
Tr
ị 

cá
c 

bệ
nh

 đ
ườ

ng
 h

ô 
hấ

p,
 v

iê
m

 đ
a 

kh
ớp

, s
ưn

g 
ph

ù 
đầ

u 
trê

n 
gi

a 
cầ

m
 

TW
5-

9 

8 
 F

iv
e-

En
rit

is
 

C
ol

is
tin

 su
lfa

te
, 

Tr
im

et
ho

pr
im

 
G

ói
 

10
; 2

0;
 5

0;
 1

00
; 

50
0g

; 1
kg

. 
Tr
ị c

ác
 b
ện

h 
dạ

 d
ày

 - 
ru
ột

, b
ện

h 
đư
ờn

g 
tiế

t n
iệ

u 
trê

n 
lợ

n,
 th
ỏ,

 b
ê,

 n
gh

é,
 d

ê,
 c
ừu

 
co

n,
 g

ia
 c
ầm

 

TW
5-

11
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
T

hể
 tí

ch
/  

K
hố

i l
ượ

ng
 

C
ôn

g 
dụ

ng
  

Số
 

đă
ng

 k
ý 

9 
 F

iv
e-

N
eo

lis
 

O
xy

te
tra

cy
cl

in
, 

ne
om

yc
in

 
G

ói
 

10
, 2

0,
 5

0,
 1

00
g 

V
iê

m
 ru

ột
, ỉ

a 
ch
ảy

, v
iê

m
 p

hổ
i, 

bạ
ch

 lị
, 

PT
H

 
TW

5-
12

 

10
  

Fi
ve

-C
ảm

 c
úm

  
Pa

ra
ce

ta
m

ol
 

G
ói

 
10

; 2
0;

 5
0;

 1
00

; 
20

0;
 5

00
g 

H
ạ 

số
t, 

gi
ảm

 đ
au

, c
hố

ng
 v

iê
m

 c
ho

 g
ia

 
sú

c 
TW

5-
13

 

11
  

Fi
ve

-A
nt

id
ia

 
C

ol
is

tin
 su

lfa
te

  
N

eo
m

yc
in

 
su

lfa
te

  

G
ói

 
10

; 2
0;

 5
0;

 5
00

g;
 

1k
g.

 
Tr
ị b
ện

h 
dạ

 d
ày

 - 
ru
ột

 d
o 

cá
c 

vi
 k

hu
ẩn

 
nh
ạy

 c
ảm

 C
ol

is
tin

 v
à 

N
eo

m
yc

in
 t

rê
n 

bê
, n

gh
é,

 c
ừu

, d
ê,

 h
eo

, g
ia

 c
ầm

 v
à 

th
ỏ 

TW
5-

14
 

12
  

Fi
ve

-A
C

.1
5 

A
m

ox
ic

ill
in

 
tri

hy
dr

at
e,

 
C

ol
is

tin
 su

lfa
te

 

G
ói

 
10

; 2
0;

 5
0;

 1
00

; 
50

0g
; 1

kg
 

Tr
ị c

ác
 b
ện

h 
đư
ờn

g 
ru
ột

 tr
ên

 tr
âu

, b
ò,

 
lơ

n,
 d

ê,
 c
ừu

, g
ia

 c
ầm

 
TW

5-
15

 

13
  

Fi
ve

-T
rim

co
 

C
ol

is
tin

 su
lfa

te
, 

Tr
im

et
ho

pr
im

 
G

ói
 

10
; 2

0;
 5

0;
 1

00
; 

50
0g

; 1
kg

 
Tr
ị c

ác
 b
ện

h 
dạ

 d
ày

 - 
ru
ột

, b
ện

h 
đư
ờn

g 
tiế

t n
iệ

u 
trê

n 
lợ

n,
 th
ỏ,

 b
ê,

 n
gh

é,
 d

ê,
 c
ừu

 
co

n,
 g

ia
 c
ầm

 

TW
5-

16
 

14
  

Fi
ve

-T
.C

.1
7 

C
ol

is
tin

, T
yl

os
in

 
G

ói
 

10
, 2

0,
 5

0,
 1

00
g 

Tr
ị 
ỉa

 
ch
ảy

, 
TH

T,
 

kí
ch

 
th

íc
h 

tă
ng

 
trư

ởn
g 

gà
 c

on
 

TW
5-

17
 

15
  

Fi
ve

-F
lu

qu
in

 
Fl

um
eq

ui
n 

G
ói

 
10

, 2
0,

 5
0,

 1
00

g 
Tr
ị r
ối

 lo
ạn

 ti
êu

 h
óa

, v
iê

m
 ru
ột

, ỉ
a 

ch
ảy

TW
5-

18
 

16
  

Fi
ve

-V
ita

m
in

 B
1 

V
ita

m
in

 B
1 

G
ói

 
10

, 2
0,

 5
0,

 1
00

g 
K

íc
h 

th
íc

h 
tiê

u 
hó

a,
 g

iả
i đ
ộc

 
TW

5-
19

 
17

  
Fi

ve
-V

ita
m

in
 C

 
V

ita
m

in
 C

 
G

ói
 

10
, 2

0,
 5

0,
 1

00
g 

G
iả

i đ
ộc

, c
hố

ng
 n

ón
g 

TW
5-

20
 

18
  

Fi
ve

-A
m

pi
-c

ol
i 

Er
yt

hr
om

yc
in

, 
C

ol
is

tin
 su

lfa
te

 
G

ói
 

10
; 2

0;
 5

0;
 1

00
; 

50
0g

; 1
kg

 
Tr
ị b
ện

h 
đư
ờn

g 
hô

 h
ấp

 tr
ên

 g
ia

 c
ầm

 
TW

5-
21
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
T

hể
 tí

ch
/  

K
hố

i l
ượ

ng
 

C
ôn

g 
dụ

ng
  

Số
 

đă
ng

 k
ý 

19
  

Fi
ve

-D
ot

yl
in

 
D

ox
yc

yc
lin

 
hy

cl
at

 T
yl

os
in

 
ta

rtr
at

 sa
lt 

G
ói

 
10

; 2
0;

 5
0;

 1
00

; 
20

0;
 5

00
g;

 1
kg

. 
Tr
ị 

rố
i 

lo
ạn

 t
iê

u 
hó

a,
 ỉ

a 
ch
ảy

, 
vi

êm
 

ru
ột

, x
uấ

t 
hu

yế
t, 

ho
ại

 t
ử 

trê
n 

gi
a 

sú
c,

 
gi

a 
cầ

m
 

TW
5-

22
 

20
  

Fi
ve

-E
.C

.2
3 

Er
yt

hr
om

yc
in

, 
C

ol
is

tin
 su

lfa
te

 
G

ói
 

10
; 2

0;
 5

0;
 1

00
; 

50
0g

; 1
kg

. 
Tr
ị 

bệ
nh

 đ
ườ

ng
 h

ô 
hấ

p 
trê

n 
gà

, 
vị

t, 
ng

an
, n

gỗ
ng

, c
út

 
TW

5-
23

 

21
  

Fi
ve

-C
ol

is
tin

 
C

ol
is

tin
 su

lfa
te

 
G

ói
 

10
; 2

0;
 5

0;
 1

00
; 

50
0g

; 1
kg

 
Tr
ị 

vi
êm

 r
uộ

t 
tiê

u 
ch
ảy

 c
ấp

 v
à 

m
ãn

 
tín

h,
 v

iê
m

 d
ạ 

dà
y 

trê
n 

bê
, 

ng
hé

, 
dê

, 
cừ

u,
 lợ

n 
th
ỏ,

 g
ia

 c
ầm

 

TW
5-

24
 

22
  

Fi
ve

-D
H

T 
D

ox
yc

yc
lin

 
hy

cl
at

 T
yl

os
in

 
ta

rtr
at

 sa
lt 

G
ói

 
10

; 2
0;

 5
0;

 1
00

; 
20

0;
 5

00
g;

 1
kg

. 
Tr
ị 

nh
iễ

m
 t

rù
ng

 đ
ườ

ng
 r

uộ
t v

à 
đư
ờn

g 
hô

 h
ấp

 g
ây

 r
a 

bở
i v

i k
hu
ẩn

 n
hạ

y 
cả

m
 

vớ
i 

Ty
lo

si
n 

và
 D

ox
yc

yc
lin

 t
rê

n 
gi

a 
sú

c,
 g

ia
 c
ầm

 

TW
5-

25
 

23
  

Fi
ve

-T
yl

os
ul

 
Su

lfa
di

az
il,

  
Ty

lo
si

n 
G

ói
 

5;
10

; 2
0;

 5
0;

 1
00

; 
20

0;
 5

00
g,

 1
kg

 
Th

uố
c 

có
 tá

c 
dụ

ng
 c

hố
ng

 lạ
i c

ác
 lo
ại

 v
i 

kh
uẩ

n 
G

ra
m

(+
), 

G
ra

m
(-

), 
M

yc
op

la
sm

a
TW

5-
33

 

24
  

Fi
ve

-A
m

ni
co

l 
Th

ia
m

ph
en

ic
ol

 
B

in
h 

21
0m

l 
Tr
ị n

hi
ễm

 k
hu
ẩn

 v
ết

 th
ươ

ng
 

TW
5-

34
 

25
  

Fi
ve

-G
lu

co
 

G
lu

co
se

 
G

ói
 

50
0g

; 1
kg

 
C

hố
ng

 n
ón

g,
 g

iả
i đ
ộc

. 
TW

5-
43

 
26

  
Fi

ve
 E

nf
lo

x 
En

ro
flo

xa
ci

n 
G

ói
 - 

hộ
p 

5,
 1

0,
 2

0,
 5

0,
 1

00
g 

50
0g

, 1
00

0g
 

Đ
iề

u 
trị

 C
RD

, C
CR

D
, T

H
T,

 v
iê

m
 p

hổ
i,

vi
êm

 ru
ột

, c
úm

 
TW

5-
50

 

27
  

Fi
ve

-A
m

so
li 

 
Ty

lo
si

n,
 

Su
lfa

di
m

id
in

e 
G

ói
 

5;
 1

0;
 2

0;
 5

0;
 1

00
; 

20
0;

 5
00

g;
 1

kg
 

Ph
òn

g 
vi

êm
 ru
ột

, v
iê

m
 p

hổ
i t

rê
n 

lợ
n 

TW
5-

51
 

28
  

Fi
ve

-T
ia

re
 

O
xy

te
tra

cy
cl

in
e;

 
Ty

lo
si

n 
G

ói
 

5;
 1

0;
 2

0;
 5

0;
 1

00
; 

20
0;

 5
00

g;
 1

kg
 

Tr
ị n

hi
ễm

 k
hu
ẩn

 h
ô 

hấ
p 

do
 V

K
 n

hạ
y 

cả
m

 v
ới

 O
xy

te
tra

cy
cl

in
e 

và
 T

yl
os

in
e 

trê
n 

lợ
n,

 g
ia

 c
ầm

 

TW
5-

53
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T
T

 
T

ên
 th

uố
c 

H
oạ

t c
hấ

t c
hí

nh
D
ạn

g 
đó

ng
 g

ói
T

hể
 tí

ch
/  

K
hố

i l
ượ

ng
 

C
ôn

g 
dụ

ng
  

Số
 

đă
ng

 k
ý 

29
  

Fi
ve

-S
ot

yl
in

 
Ty

lo
si

n 
G

ói
 

5;
 1

0;
 2

0;
 5

0;
 1

00
; 

20
0;

 5
00

g;
 1

kg
 

Ph
òn

g 
và

 t
rị 

bệ
nh

 s
uy
ễn

, v
iê

m
 r

uộ
t 
ở 

lợ
n;

 C
R

D
 c

ho
 g

ia
 c
ầm

 
TW

5-
58

 

30
  

Fi
ve

 T
yl

os
in

 
Ty

lo
si

n 
ta

rtr
at

e 
G

ói
 

5;
 1

0;
 2

0;
 5

0;
 

10
0;

 2
00

; 5
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